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Phụ lục thành phần tham dự 

Tổng kết trao giải "Hội thi Giáo viên tài năng” dành cho giáo viên mầm non 

các cơ sở GDMN độc lập, năm học 2023-2024" 
(theo giấy mời số                  /GM-SGDĐT ngày                 ) 

 

 

THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Giáo dục Mầm non Phòng GD&ĐT: 02 người 

Cụm trưởng Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố 

Chủ cơ sở GDMN độc lập, giáo viên (bao gồm cả giáo viên được trao giải): 

Quận 4, 5, 10: 02 người 

Quận 1,3, 6,11, Phú Nhuận: 03 người 

    Quận 7, 8, Bình Thạnh, Nhà Bè: 06 người 

    Quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, 

tp Thủ Đức: 08 người. 

Danh sách Giáo viên đạt giải Hội thi (70 giáo viên): 

1. Lý Nguyễn Ngọc Trâm,Lớp Mẫu giáo Khai Minh Trí, thành phố Thủ Đức 

2. Lê Ngô Minh Thư,Nhóm trẻ Hoa Lan, quận Tân Bình 

3. Nguyễn Thị Thu Hiền,Lớp Mầm non Tuổi Thơ, quận Bình Tân 

4. Nguyễn Thị Hằng,Lớp Mầm non Thiên An, huyện Bình Chánh 

5. Nguyễn Hoàng Phương Anh,Lớp Mầm non Hoa Mai Lan, quận Tân Phú 

6. Phạm Vũ Thúy Lan,Lớp Mẫu giáo độc lập Ánh Hồng, quận Gò Vấp 

7. Nguyễn Thị Uyên Nhi,Lớp Mẫu giáo Sao Mai, Quận 12 



8. Nguyễn Thị Mỹ Truyêm,Lớp Mẫu giáo Việt Đức, huyện Củ Chi 

9. Phú Huỳnh Thoại,Lớp Mẫu giáo Hoa Phượng, thành phố Thủ Đức 

10. Nguyễn Thị Ngọc Cúc,Lớp Mẫu giáo Tài Năng Á Châu, thành phố Thủ Đức 

11. Thông Thị Hoa,Lớp Mẫu giáo Bé Yêu, quận Tân Bình 

12. Nguyễn Thị Thanh Ngoan,Lớp Mẫu giáo Trẻ Sáng Tạo 2, quận Tân Bình 

13. Mai Thị Diễm Trinh,Lớp Mầm non Thiên Thần Nhỏ 2, huyện Nhà Bè 

14. Lê Thị Huỳnh Như,Lớp Mẫu giáo Thiên Thần, Quận 7 

15. Nguyễn Thùy  Phương Thảo,Lớp Mầm non Thiên Thần Bé Thơ, Quận 11 

16. Châu Thị Oanh Kiều,Lớp Mẫu giáo Lộc Sen, quận Bình Tân 

17. Đào Thị Bích Liễu,Lớp Mầm non Ngọc Hiền, quận Bình Tân 

18. Phạm Thị Cẩm Nhung,Lớp Mẫu giáo Thanh Ngọc, quận Bình Tân 

19. Nguyễn Thị Kim Yến,Lớp Mầm non Hồng Hạc, huyện Bình Chánh 

20. Nguyễn Thị Mai Trang,Lớp Mầm non Ngôi Sao Nhỏ, huyện Bình Chánh 

21. Bùi Thị Ngọc Thủy,Lớp Mẫu giáo tư thục Cầu Kho, Quận 1 

22. Nguyễn Thị Hải,Lớp Mẫu giáo Tường Vy, quận Tân Phú 

23. Nguyễn Thị Chung,Lớp Mẫu giáo Việt Mỹ 2, quận Tân Phú 

24. Hoàng Thị Nguyễn,Lớp Mầm non độc lập Thống Nhất, quận Gò Vấp 

25. Đỗ Thị Mộng Trinh,Lớp Mầm non độc lập Sao Sáng 2, huyện Hóc Môn 

26. Nguyễn Thị Thanh Thoảng,Nhóm trẻ độc lập Tư Duy, huyện Hóc Môn 

27. Nguyễn Võ Quỳnh Anh,Lớp Mẫu giáo độc lập 157 Hai Bà Trưng, Quận 3 

28. Phan Thị Hồng Bích,Lóp Mầm non Bảo Nguyên, Quận 8 



29. Trương Thị Mỹ Ngọc,Lớp Mẫu giáo 12B, Quận 10 

30. Lê Thị Đào,Lớp Mẫu giáo Hưng Ngân, Quận 12 

31. Nguyễn Thị Thu Hường,Lớp Mầm non Việt Đức, Quận 12 

32. Lưu Thị Tuyết Trinh,Lớp Mẫu giáo Họa Mi 9B, quận Phú Nhuận 

33. Nguyễn Thị Hương,Nhóm trẻ Nhà Cà Rốt, thành phố Thủ Đức 

34. Lại Trần Thanh Nguyên,Lớp Mầm non Cá chép đỏ, thành phố Thủ Đức 

35. Phạm Trần Huệ Linh,Lớp Mẫu giáo Nụ Cười Trẻ Thơ, thành phố Thủ Đức 

36. Lâm Tú Phụng,Lớp Mẫu giáo Rồng Vàng, thành phố Thủ Đức 

37. Phạm Thị Tố Trinh,Lớp Mầm non Hồng Phúc, thành phố Thủ Đức 

38. Ngô Minh Tuyền,Lớp Mầm non Tâm An, thành phố Thủ Đức 

39. Nguyễn Thị Trang,Lớp Mẫu giáo Chiếc Ô Xinh, thành phố Thủ Đức 

40. Nguyễn Thị Hương Ly,Lớp Mẫu giáo Cầu Vồng, quận Tân Bình 

41. Nguyễn Tín Anh Thư,Lớp mầm non Ngôi Nhà Sao Sáng, Quận 5 

42. Ngô Thị Hợp,Lớp Mầm non Hoa Hướng Dương 4, Quận 6 

43. Nguyễn Ngọc Ái,Lớp mầm non Vườn Ước Mơ, quận Bình Tân 

44. Ngô Thị Mai,Lớp mầm non  Lam Hồng, quận Bình Tân 

45. Lương Thị Nhiệm,Lớp mầm non Hoàng An, quận Bình Tân 

46. Nguyễn Trương Tiểu Ngọc,Lớp mầm non Vườn Ước Mơ, quận Bình Tân 

47. Nguyễn Huỳnh Ân,Lớp mầm non Vườn Ước Mơ, quận Bình Tân 

48. Nguyễn Thị Như Ý,Lớp Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ, quận Bình Tân 

49. Trần Thị Mỹ Hạnh,Lớp Mẫu giáo Bông Hồng Nhỏ, huyện Bình Chánh 



50. Vũ Thị Ngọc Ánh,Lớp mầm non Thiên Thần, Quận 4 

51. Nguyễn Hà Phương Vy,Lớp Mầm non Múp Míp, quận Bình Thạnh 

52. Đặng Thị Thẩm,Lớp Mẫu giáo Ngôi Nhà Hạnh Phúc 3, quận Tân Phú 

53. Dương Quí Trâm,Lớp Mẫu giáo độc lập BABY, quận Gò Vấp 

54. Võ Thị Ngọc Quỳnh,Lớp Mẫu giáo độc lập Hoa Mặt Trời, huyện Hóc Môn 

55. Phan Thị Cẩm Vân,Lớp Mẫu giáo độc lập Thảo Nguyên 2, huyện Hóc Môn 

56. Đồng Thị Diễm Kiều,Lớp Mẫu giáo độc lập Sơn Ca 2, huyện Hóc Môn 

57. Trần Thị Hường,Lớp Mẫu giáo độc lập Phương Quỳnh, huyện Hóc Môn 

58. Phạm Thị Kiển,Lớp Mẫu giáo độc lập Vườn Trẻ Thơ, huyện Hóc Môn 

59. Nguyễn Hà Kim Chi,Lớp Mầm non độc lập Nhà Xanh, huyện Hóc Môn 

60. Phạm Thùy Vân,Lớp Mẫu giáo độc lập Vương Quốc Trẻ Thơ, huyện Hóc Môn 

61. Nguyễn Thị Hồng Sương,Lớp mầm non Ngôi Nhà Sáng Tạo 2, Quận 12 

62. Lê Phương Thảo,Lớp mầm non Mỹ Đức, Quận 12 

63. Trần Thị Thuỳ,Lớp Mẫu giáo Trẻ Sáng Tạo 2, Quận 12 

64. Trần Thị Sang,Lớp mầm non Hoa Mai, Quận 12 

65. Nguyễn Thị Trang,Lớp Mẫu giáo Ngôi Sao Nhí 2, Quận 12 

66. Phạm Thị Thanh Hương,Lớp mầm non Gia Đình Vườn Sóc, Quận 12 

67. Đỗ Thị Ngọc Trang,Lớp Mẫu giáo Việt Âu, Quận 12 

68. Trần Thị Diệu Xuân,Lớp Mẫu giáo CVK, huyện Củ Chi 

69. Nguyễn Vũ Hương Giang,Lớp Mẫu giáo Việt Đức, huyện Củ Chi 

70. Phan Thị Thùy Dung,Lớp Mẫu giáo Ngọc Mi, huyện Củ Chi 

 Riêng tp.Thủ Đức thành phần tham dự gấp 2 lần. 
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